
BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC 
     HỘI ĐỒNG ĐẠO ĐỨC 
 
DANH SÁCH CÁC ĐỀ CƯƠNG - ĐỀ TÀI ĐƯỢC HỘI ĐỒNG ĐẠO ĐỨC BỆNH 

VIỆN TIM TÂM ĐỨC XÉT DUYỆT VÀ CHO PHÉP  
TRIỂN KHAI TẠI BỆNH VIỆN NĂM 2023 

TT TÊN ĐỀ TÀI 
CHỦ NHIỆM 

ĐỀ TÀI 
MÃ SỐ 

ĐỀ TÀI CƠ SỞ 

1.  

Độ chính xác của những dấu hiệu điện tâm 

đồ gợi ý tắc nghẽn trong chẩn đoán nhồi 

máu cơ tim cấp không st chênh lên do tắc 

nghẽn mạch vành 

BS Nguyễn Hoàng Minh CS/BVTTD/23/01 

2.  

Nghiên cứu áp dụng phân suất dự trữ lưu 

lượng vành trong can thiệp tổn thương 

không thủ phạm mức độ hẹp trung gian ở 

bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp 

BS Châu Đỗ Trường Sơn CS/BVTTD/23/02 

3.  

Hiệu quả triệt đốt rối loạn nhịp thất đường 

ra thất phải qua catherter tại Bệnh viện 

Tim Tâm Đức 

BS Nguyễn Thị Hồng Hoa CS/BVTTD/23/03 

4.  

Ảnh hưởng của phân suất tống máu thất 

trái lên kết quả sớm của phẫu thuật bắc cầu 

động mạch vành 

BS Lâm Thanh Phong CS/BVTTD/23/04 

5.  

Khảo sát biến dạng cơ tim bằng siêu âm 

tim đánh dấu mô ở bệnh nhân bệnh cơ tim 

phì đại 

BS Nguyễn Thanh Hoàng CS/BVTTD/23/05 

6.  

Điều trị suy tim phân suất tống máu giảm 

theo khuyến cáo Hội Tim Mạch Việt Nam 

tại bệnh viện Tim Tâm Đức 

BS Lê Minh Trí CS/BVTTD/23/06 

7.  

Mối tương quan giữa nồng độ Non-HDL 

với mức độ sang thương động mạch vành ở 

bệnh nhân bệnh tim thiếu máu cục bộ tắc 

nghẽn 

BS Đặng Quang Minh CS/BVTTD/23/07 

8.  

Khác biệt về đặc điểm cấu trúc và chức 

năng tim giữa siêu âm và cộng hưởng từ 

trên bệnh nhân bệnh cơ tim phì đại 

BS Nguyễn Phạm Hoàng 

Long 
CS/BVTTD/23/08 



TT TÊN ĐỀ TÀI 
CHỦ NHIỆM 

ĐỀ TÀI 
MÃ SỐ 

ĐỀ TÀI CƠ SỞ 

9.  

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và mối 

liên quan giữa kiểu hình và kiểu gen ở 

bệnh nhân tăng cholesterol máu có tính gia 

đình 

BS Phạm Công Danh CS/BVTTD/23/09 

10.  

Đột biến gene và một số yếu tố liên quan 

đến đột biến gene ở bệnh nhân bệnh nhân 

bệnh cơ tim phì đại và người thân trực hệ 

BS Nguyễn Công Trãi CS/BVTTD/23/10 

11.  

Mô hình trí tuệ nhân tạo dựa vào dữ liệu 

điện tâm đồ để phát hiện bệnh thận đái 

tháo đường 

NCS Tô Minh Ngọc CS/BVTTD/23/11 

ĐỀ TÀI CẤP BỘ - HỢP TÁC QUỐC TẾ 

12.  

Nghiên cứu giai đoạn 3, phân nhóm ngẫu 

nhiên, mù đôi, giả đôi, nhóm song song, 

đối chứng với thuốc so sánh để đánh giá 

hiệu lực và tính an toàn của Milvexian, 

một thuốc ức chế yếu tố XIa dùng đường 

uống, so với Apixaban ở người tham gia bị 

rung nhĩ (Librexia-AF) 

TS BS Tôn Thất Minh 70033093AFL3002 

13.  

Nghiên cứu giai đoạn 3, phân nhóm ngẫu 

nhiên, mù đôi, đối chứng giả dược, dựa 

trên biến cố để chứng minh hiệu lực và 

tính an toàn của Milvexian, một thuốc ức 

chế yếu tố XIa đường uống, sau hội chứng 

mạch vành cấp tính gần đây (LIBREXIA – 

ACS) 

TS BS Tôn Thất Minh 70033093ACS3003 

 


